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PHẦN I. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

1. Bài 10. Quan niệm về đạo đức
- Đạo đức là gì?
- Phân biệt đạo đức với pháp luật trong sự điều chỉnh hành vi của con người.

- Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.

2. Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
- Nghĩa vụ. 
- Lương tâm, hai trạng thái của lương tâm, làm thế nào để trở thành người có lương tâm.
- Nhân phẩm, danh dự.

- Hạnh phúc.

3. Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
- Tình yêu, tình yêu chân chính, những điều nên tránh trong tình yêu.

- Hôn nhân, chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.

- Gia đình, chức năng của gia đình.

4. Bài 13. Công dân với cộng đồng
- Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.
- Trách nhiệm của công dân với cộng đồng: nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.

5. Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Lòng yêu nước, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

- Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PHẦN II. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh?
A. Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

B. Sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

C. Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự.

D. Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Câu 2. Trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội là     

A. nghĩa vụ.
                                     B. lương tâm.         
 C. nhân phẩm.      
                            D. quyền lợi.

Câu 3. Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình

A. phục vụ lợi ích của Tổ quốc.
         B. chăm lo cho lợi ích của nhân dân.

C. xây dựng quê hương mình.

D. phục vụ cho công việc của mình.

Câu 4. Những chuẩn mực đạo đức nào dưới đây là cần thiết của mỗi công dân đối với cộng đồng?

A. Yêu nước, yêu tập thể.


B. Nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.

C. Rộng lượng, chân thành.

         D. Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn.

Câu 5. Tình cảm nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước?

A. Yêu quê hương đất nước.

         B. Yêu công việc đang làm.

C. Yêu thích ngoại ngữ.

          D. Yêu thích tham quan, du lịch.

Câu 6. “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước” quan điểm trên của Đảng ta nói về vấn đề nào dưới đây?

A. Nhân nghĩa.                                               B. Trách nhiệm.         
 C. Hợp tác.                                                     D. Tình cảm.
Câu 7. Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào dưới đây?

A. Hôn nhân và huyết thống.



B. Hôn nhân và họ hàng.

C. Họ hàng và nuôi dưỡng.



D. Huyết thống và họ hàng.

Câu 8. Sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với mọi người phải dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó gọi là

A. tự trọng.                                                       B. danh dự.      


C. hạnh phúc.      
                                     D. nghĩa vụ.
Câu 9. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện hợp tác giữa các dân tộc trên đất nước Việt Nam?

A. Người dân tộc Mường cho phép con cái mình kết hôn với người dân tộc khác.

B. Nhân dân hai dân tộc trong bản cùng thảo luận xây dựng cây cầu treo mới.

C. Một nhóm thanh niên trong bản cùng nhau đánh người thuộc dân tộc khác.

D. Hai người của dân tộc A cùng nhau lấn chiếm đất của người thuộc dân tộc B.

Câu 10. Trong tình bạn khác giới, cần chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Cư xử lịch thiệp, đàng hoàng.


B. Thân mật và gần gũi.

C. Quan tâm và chăm sóc.



D. Hạn chế giao tiếp, ứng xử.

Câu 11. Chi đoàn thanh niên lớp 10A phát động phong trào quyên góp sách cho các bạn vùng lũ lụt. Các bạn đoàn viên và thanh niên đều tham gia tích cực đóng góp chung vào phong trào Đoàn trường. Việc làm của Chi đoàn thanh niên lớp 10A là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?

A. Yêu thương người nghèo khổ.


B. Nhân nghĩa.

C. Hòa nhập.





D. Tự giác.

Câu 12. Dân tộc Việt Nam có truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, sau những trận lũ lụt ở miền Trung, nhân dân khắp nơi trong cả nước lại quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn cho nhân dân vùng lũ lụt. Việc làm này biểu hiện phẩm chất nào dưới đây của công dân với cộng đồng?

A. Đoàn kết.      
                                           B. Nhân nghĩa.          
 
C. Hợp tác.      

                                  D. Chia sẻ.

Câu 13. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ dựa trên cơ sở nào dưới đây?

A. Tình yêu chân chính.                                                          B. Cơ sở vật chất.        
C. Nền tảng gia đình.                                                                 D. Văn hóa gia đình.

Câu 14. Là học sinh giỏi của lớp nhưng bạn Hoa sống xa lánh với hầu hết các bạn trong lớp, vì cho rằng mình học giỏi thì chỉ cần chơi với một vài bạn học giỏi là được. Nếu là bạn của Hoa, em có thể lựa chọn phương án nào dưới đây để khuyên Hoa?

A. Hoa cứ sống như cách mình suy nghĩ là được.

B. Không cần phải gần gũi với các bạn ở trong lớp.

C. Nên sống hòa nhập với mọi người, Hoa sẽ được mọi người yêu quý.

D. Nếu sống hòa nhập với mọi người sẽ mất rất nhiều thời gian không cần thiết.

Câu 15. Là Bí thư Đoàn thanh niên, bạn Dung không những học giỏi mà còn tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể của lớp và nhà trường tổ chức. Việc làm của bạn Dung là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của thanh niên - học sinh với cộng đồng?

A. Nhân nghĩa.    
                                        B. Hòa nhập.     
C. Hợp tác.
                                                           D. Nhiệt tình.

Câu 16. Tổ1 của lớp 10A là một tập thể làm việc tích cực và có hiệu quả. Các bạn trong tổ thường xuyên cùng nhau trao đổi để giải quyết các yêu cầu chung trong học tập và trong công việc. Việc làm của tổ 1 thể hiện chuẩn mực đạo đức nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?

A. Hòa nhập.        B. Thân thiện.      
C. Hợp tác.      
D. Cộng tác.

Câu 17. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về lòng yêu nước?

A. Lòng yêu nước là điều lớn lao rất khó thực hiện.

B. Lòng yêu nước bắt nguồn từ những điều bình dị, gần gũi nhất.

C. Chỉ những người trong quân đội mới cần có lòng yêu nước.

D. Học sinh phổ thông còn nhỏ nên chưa có lòng yêu nước.

Câu 18. Quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, trước hết là những người trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, làng xóm láng giềng là biểu hiện của

A. tình cảm.      
                                             B. nhân nghĩa.        
C. hòa nhập.                                                      D. hợp tác.

Câu 19. Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của 
A. những người trưởng thành.   

                  B. các thế hệ thanh niên.  

C. lực lượng vũ trang.   



          D. mọi công dân.

Câu 20. Học sinh lớp 10B, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hộc như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức. Việc làm của học sinh lớp 10B thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân học sinh với Tổ quốc?

A. Bảo vệ tổ quốc.   



         B. Hoạt động xã hội. 

C. Xây dựng Tổ quốc.   


          D. Hoạt động tình nguyện.

Câu 21. Học sinh lớp 10A Trường Trung học phổ thông H tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” các gia đình thương binh liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân với cộng đồng?

A. Tình cảm.      
                                            B. Nhân nghĩa.        
C. Hòa nhập.                                                    D. Hợp tác.

Câu 22. Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội được gọi là

A. cộng đồng.          B. tập thể.              C. dân cư.      
  D. làng xóm.

Câu 23. Mặc dù đất nước hòa bình, nhưng các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm canh giữ biển đảo đất nước. Việc làm này là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Xây dựng Tổ quốc.                                                       B. Canh gác nơi đảo xa.    
C. Bảo vệ Tổ quốc.                                                            D. Nêu cao cảnh giác.

Câu 24. Nhân nghĩa thể hiện ở suy nghĩ, tình cảm và hành động cao đẹp trong quan hệ giữa

A. các tầng lớp nhân dân.  


B. người với người.  

C. các giai cấp khác nhau.


D. các địa phương.

Câu 25. Học xong lớp 12, nhiều bạn của Nam vào học ở các trường đại học, cao đẳng, còn Nam thì tình nguyện lên đường nhập ngũ. Việc làm của Nam là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân học sinh?

A. Xây dựng Tổ quốc.
                                              B. Bảo vệ hòa bình.    
C. Bảo vệ Tổ quốc.                                                            D. Xây dựng Quân đội.

Câu 26. Tích cực tham gia các hoạt động “ Uống nước nhớ nguồn” và “ Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân với cộng đồng?

A. Hòa nhập.            B. Nhân nghĩa.             C. Biết ơn.         D. Nhân đạo.

Câu 27. Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.  
B. Đề cao dân tộc mình hơn dân tộc khác.

C. Lòng tự hào dân tộc chính đáng.                    
D. Cần cù và sáng tạo trong lao động.

Câu 28. Mọi người cần phải hợp tác vì lý do nào sau đây?

A. Vì mỗi người không thể tự hoàn thành công việc riêng.       

B. Vì sự phân công trong xã hội.

C. Vì hợp tác đem lại hiệu quả cao hơn cho công việc chung.   

D. Vì mỗi người đều có tính sáng tạo.

Câu 29. Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn vì đất nước là biểu hiện trách nhiệm của học sinh đối với việc

A. bảo vệ Tổ quốc. 



B. thực hiện nghĩa vụ học tập.  

C. xây dựng Tổ quốc. 



D. thực hiện quyền học tập.

Câu 30. Truyền thống đạo đức nào sau đây của dân tộc ta được kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay

A. Trung quân.                                                      B. Tam tòng.           
C. Trọng nam, kinh nữ.                                         D. Nhân nghĩa.
Câu 31. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi là thực hiện trách nhiệm

A. làm tốt nghĩa vụ quân sự.
 


B. bảo vệ Tổ quốc.   

C. giữ gìn quê hương.




D. công dân với Tổ quốc.

Câu 32. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác giữa các địa phương ở nước ta?

A. Chính quyền xã A và xã B cùng bàn với nhau về việc cô lập xã C.

B. Nhân dân thôn C và thôn D cùng nhau công kích nhân dân xã E.

C. Xã P và xã Q cùng nhau xây dựng cây cầu nối đường đi chung giữa hai xã.

D. Hai thôn cạnh nhau bàn bạc rất nhiều về làm đường đi chung nhưng không có kết quả.

Câu 33. Cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con cái được học tập, không phân biệt đối xử giữa các con là thể hiện nội dung quan hệ nào dưới đây trong gia đình?

A. Cha mẹ và con.                                       B. Cha mẹ và con đẻ.   
C. Cha mẹ và con nuôi.                               D. Cha mẹ và họ hàng.

Câu 34. Năm học nào bạn Hà cũng đạt học sinh giỏi, nhưng sống xa cách mọi người trong lớp vì cho rằng mình học giỏi rồi nên Hà không muốn học nhóm cùng các bạn khác. Nếu là bạn của Hà, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để khuyên bạn?

A. Học giỏi thì không cần học nhóm nữa.  
  B. Cần học nhóm để cùng hợp tác với các bạn.

C. Cần học nhóm nhưng không cần hợp tác.     D. Không cần hợp tác với ai mà chỉ cần học giỏi.

Câu 35. Nhờ có thảo luận, trao đổi và cùng thực hiện kế hoạch theo hợp đồng mà nhiều công trình kiến trúc giữa các địa phương được hoàn thành đúng thời hạn và có chất lượng. Hoạt động chung này thể hiện yêu cầu nào dưới đây trong lao động?

A. Tận tâm.      
B. Hợp tác.            C. Thiện chí      

D. Nhiệt tình.

Câu 36. Câu tục ngữ nào sau đây không nói về lối sống hòa nhập?
A. ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

       B. đồng cam cộng khổ.

C. chung lưng đấu cật.




       D. tức nước vỡ bờ.

Câu 37. Vợ chồng luôn tôn trọng ý kiến, nhân phẩm và danh dự của nhau là biểu hiện của

A. bình đẳng trong quan hệ vợ chồng.

B. bình đẳng trong xã hội.

C. truyền thống đạo đức.



D. quy định pháp luật.

Câu 38. Câu tục ngữ nào sau đây nói về danh dự của con người?

A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

B. Chia ngọt sẻ bùi.
C. Tối lửa tắt đèn có nhau.


          D. Đói cho sạch, rách cho thơm.
Câu 39. Độ tuổi kết hôn đối với nữ ở nước ta là từ đủ 
A. 18 tuổi .      
  B. 19 tuổi .             C. 20 tuổi .   
      D. 21 tuổi.

Câu 40. Năng lực tự đánh giá và điều chình hành vi đạo đức của mình trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là

A. lương tâm.      
B. danh dự.         C. nhân phẩm.      
D. nghĩa vụ.

Câu 41. Nền tảng của hạnh phúc gia đình là

A. đạo đức.      
B. pháp luật.

C. tín ngưỡng.      D. tập quán.

Câu 42. Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào dưới đây?

A. Đạo đức, tình cảm.                             B. Đạo đức, pháp luật.  

C. Truyền thống, quy mô gia đình.         D. Truyền thống văn hóa.

Câu 43. Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính

A. áp đặt.                  B. bắt buộc.         C. tự do.
 
  D.tự nguyện.                 

Câu 44. Công ty V tổ chức cho nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động

A. xã hội.      
      B. văn hóa.            C. giáo dục.    
D. môi trường.

Câu 45. Do ghen ghét V được nhiều bạn quý mến, A đã bịa đặt, nói xấu trên Facebook. Việc làm này là trái với

A. giá trị đạo đức.                                              B. giá trị nhân văn.   
C. lối sống cá nhân.                                           D. sở thích cá nhân.

Câu 46. Nhà trường vận động học sinh góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Học sinh không làm ra tiền nên không đóng góp. 

B. Đóng góp để mang lại thành tích cho nhà trường.

C. Tùy vào điều kiện của mỗi học sinh để đóng góp.

D. Tùy vào sở thích của mỗi học sinh mà đóng góp ít hay nhiều

Câu 47. Trong lớp, G thường hay nói xấu thầy cô giáo. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giúp bạn?

A. Nói xấu bạn với cả lớp.

          
B. Lờ đi vì không liên quan đến mình.

C. Đồng tình với việc làm của G.

 
D. Khuyên bạn không nên làm như vậy.

Câu 48. Hành vi nào dưới đây thể hiện trạng thái lương tâm thanh thản?

A. Lễ phép với thầy cô.

B. Vui vẻ khi đã đóng góp tiền ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.   

C. Không vui với việc làm từ thiện của người khác.    
D. Chào hỏi người lớn tuổi.

Câu 49. Khi các quy tắc, chuẩn mực đạo đức trong xã hội được tôn trọng, củng cố và phát 
triển thì xã hội sẽ

A. hội nhập nhanh chóng.                        B. phát triển thuận lợi. 

C. nhanh chóng phát triển.                       D. phát triển bền vững.

Câu 50. Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và

A. phát huy tinh thần quốc tế.               
 B. tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

C. giữ gìn được bản sắc riêng.
        

D. giữ gìn được phong cách riêng.

Câu 51. Hành vi nào dưới đây thể hiện người không có lương tâm?

A. Bán thực phẩm độc hại cho người tiêu dùng.  
B. Mẹ mắng con khi bị điểm kém.

C. Đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.    
D. Đến ở nhà bạn khi chưa được mời.

Câu 52. Danh dự của mỗi người là do 

A. cộng đồng thừa nhận.         
B. bản thân người đó tự đánh giá và công nhận.

C. nhân phẩm của người đó đã được xã hội coi trọng, đánh giá và công nhận.   

D. xã hội xây dựng nên.

Câu 53. Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về nghĩa vụ?

A. Nộp thuế khi kinh doanh.  
              B. Tôn trọng pháp luật.  
C. Bảo vệ trẻ em.
                                 D. Vui chơi, giải trí.
Câu 54. Với gia đình, đạo đức có vai trò là

A. nội dung của hạnh phúc gia đình.         
B. điều kiện  của hạnh phúc gia đình.

C. cơ sở của hạnh phúc gia đình.               
D. nền tảng của hạnh phúc gia đình.
Câu 55. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ còn thể hiện ở quyền tự do nào dưới đây?

A. Li hôn.    
B. Tái hôn.               C. Chia tài sản          D. Chia con cái.

Câu 56. Việc làm nào dưới đây không cần tránh trong quan hệ tình yêu?

A. Có sự quan tâm, chăm sóc nhau.

   B. Yêu một lúc nhiều người.

C. “ Đứng núi này trông núi nọ”.


   D. Tình yêu sét đánh.

Câu 57. Các chuẩn mực “Công, dung, ngôn, hạnh” ngày nay có nhiều điểm khác xưa, điều này thể hiện các quy tắc, chuẩn mực đạo đức cũng luôn

A. thường xuyên biến đổi.                           
B. biến đổi theo trào lưu xã hội.

C. biến đổi cho phù hợp với xã hội.          

D. biến đổi theo nhu cầu của mỗi người.
Câu 58. Quan hệ vợ chồng được hình thành trên cơ sở tình yêu và được

A. pháp luật bảo vệ.                            B. gia đình bảo đảm.  
C. gia đình đồng ý.                             D. chính quyền địa phương công nhận.

Câu 59. Tình yêu là tình cảm sâu sắc, đáng trân trọng của mỗi cá nhân nhưng không hoàn toàn là việc

A. riêng của cá nhân.
                           B. tự nguyện của cá nhân.   

C. bắt buộc của cá nhân.                          D. phải làm của cá nhân.

Câu 60. Khi cá nhân có những hành vi sai lầm, vi phạm các quy tắc chuẩn mực đạo đức, họ cảm thấy

A. thoải mái.                B. vui vẻ.           C. cắn rứt lương tâm.           D. lo lắng.
Câu 61. Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?

A. Góp phần vào cuộc sống tốt đẹp của con người.       

B. Giúp con người hoàn thành nhiệm vụ được giao.

C. Góp phần hoàn thiện nhân cách con người. 
D. Giúp mọi người vượt qua khó khăn.

Câu 62. Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là

A. pháp luật.                    B. đạo đức.               C. tín ngưỡng.            D. phong tục.

Câu 63. Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực

A. sống thiện.           
B. sống tự lập.
           C. sống tự do.
    D. sống tự tin.

Câu 64. Các nền đạo đức xã hội khác nhau luôn bị chi phối bởi quan điểm và lợi ích của

A. nhân dân lao động.            B. giai cấp thống trị. 

C. tầng lớp tri thức.                D. tầng lớp doanh nhân.

Câu 65. Trường X tổ chức cho học sinh quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động

A. môi trường. 

B. kinh doanh.               C. y tế.      
     D. xã hội.       

